
PHÒNG THI SỐ: 1 Hình thức thi: Vấn đáp/ TH

Địa điểm: 101A2                  Ngày thi: 08/9/2017 Ca thi: 4

GV1 GV2 KL

1 1 67DLCD10017 PHẠM VIỆT HƯNG 67DLCD11

2 2 67DLCD10030 LÊ MINH 67DLCD11

3 3 67DLCD10052 NGÔ XUÂN NAM 67DLCD11

4 4 67DLCD10031 TRẦN TIẾN THỌ 67DLCD11

5 5 67DLCD41001 Hán Huy Bình 67DLCD12

6 6 67DLCD10078 ĐẶNG VIỆT TRỌNG 67DLCD12

7 7 67DLCD10076 NGUYỄN VĂN UY 67DLCD12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 07 sinh viên

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp

     BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                              DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT                          HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

                 Môn thi:  Đồ án thiết kế đường

Ký tên Ghi chú
Điểm



PHÒNG THI SỐ: 1 Hình thức thi: Vấn đáp/ TH

Địa điểm: 101A2                  Ngày thi: 08/9/2017 Ca thi: 5

GV1 GV2 KL

1 1 64DCDB3001 Âu Quang Anh 65DCDB21

2 2 65DCDB20601 Ngô Quang Bảo 65DCDB21

3 3 65DCDB21727 Lương Công Bằng 65DCDB21

4 4 65DCDB20620 Đỗ Đức Bình 65DCDB21

5 5 65DCDB20571 Tạ Quang Chiến 65DCDB21

6 6 65DCDB20630 Trần Bá Cường 65DCDB21

7 7 65DCDB20615 Đỗ Đình Dân 65DCDB21

8 8 65DCDB20597 Trần Xuân Duyên 65DCDB21

9 9 65DCDB23079 Trần Đình Đạt 65DCDB21

10 10 65DCDB20562 Hồ Văn Đức 65DCDB21

11 11 65DCDB20560 Nguyễn Trung Hiếu 65DCDB21

12 12 65DCDB20619 Phạm Xuân Huy 65DCDB21

13 13 65DCDB20588 Hoàng Quốc Khánh 65DCDB21

14 14

Ghi chú

     BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                              DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT                          HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                 Môn thi:  Đồ án thiết kế đường

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp
Điểm

Ký tên

14 14 65DCDB20624 Đặng Quang Nam 65DCDB21

15 15 65DCDB21725 Phạm Đình Nghĩa 65DCDB21

16 16 65DCDB23293 Nguyễn Trung Nguyên 65DCDB21

17 17 65DCDB20628 Nguyễn Văn Quân 65DCDB21

18 18 65DCDB21718 Nguyễn Tuấn Thành 65DCDB21

19 19 65DCDB20548 Tạ Quang Thắng 65DCDB21

20 20 65DCDB20611 Nguyễn Trung Thực 65DCDB21

21 21 65DCDB20577 Nguyễn Đức Vinh 65DCDB21

22 22 65DCDB20599 Đỗ Việt Anh 65DCDB22

23 23 65DCDB20581 Vũ Trường Giang 65DCDB22

24 24 65DCDB23289 Phạm Quốc Hoàn 65DCDB22

25 25 65DCDB21721 Nguyễn Đình Hùng 65DCDB22

26 26 65DCDB22820 Nguyễn Mạnh Hùng 65DCDB22

27 27 65DCDB20587 Tạ Duy Khánh 65DCDB22

28 28 65DCDB23358 Phạm Hải Nam 65DCDB22

29 29 65DCDB22458 Phạm Văn Nhuận 65DCDB22

30 30 65DCDB20616 Vũ Minh Phương 65DCDB22

31 31 65DCDB20556 Hoàng Công Biên 65DCDB23

32 32 65DCDB23529 Nguyễn Công Danh 65DCDB23

33 33 65DCDB20554 Trần Quang Hảo 65DCDB23

34 34 65DCDB23851 Nguyễn Đức Hoà 65DCDB23

35 35 65DCDB20568 Nguyễn Việt Hùng 65DCDB23



GV1 GV2 KL
Ghi chúTT SBD Mã SV Họ và tên Lớp

Điểm
Ký tên

36 36 65DCDB24070 Phùng Quang Lập 65DCDB23

37 37 65DCDB20544 Kiều Tuấn Linh 65DCDB23

38 38 65DCDB22817 Phan Văn Nam 65DCDB23

39 39 65DCDB20551 Trịnh Phương Nam 65DCDB23

40 40 65DCDB20545 Nguyễn Văn Sơn 65DCDB23

41 41 65DCDB20557 Phạm Văn Thủy 65DCDB23

42 42 65DCDB22462 Đỗ Như Tùng 65DCDB23

43 43 65DCDB23356 Nguyễn Minh Tường 65DCDB23

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 43 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Hình thức thi: Vấn đáp/ TH

Địa điểm: P. Máy

GK1 GK2 KL

1 1 66DCCD10057 PHẠM TUẤN LONG 66DCCD11

2 2 66DCCD10263 TRỊNH MINH  HẢI 66DCCD12

3 3 65DCHT13485 Nguyễn Tùng Lâm 65DCHT11

4 4 65DCHT30307 Nguyễn Văn Thành 65DCHT11

5 5 67DCCD10031 NGUYỄN ĐỨC QUÂN 67DCCD11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Điểm

Danh sách gồm 05 sinh viên

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Ký tên

DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

                 Môn thi: ĐLCM của ĐCS Việt Nam

                 Ngày thi: 08/9/2017 Ca thi: 5

Ghi chúGiờ vào Số đề



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Hình thức thi: Vấn đáp/ TH

Địa điểm: P. Máy

GK1 GK2 KL

1 1 65DCCC20684 Lại Hoàng Huy 65DCCC21

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Điểm

Danh sách gồm 01 sinh viên

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Ký tên

DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

                 Môn thi: ĐLCM của ĐCS Việt Nam

                 Ngày thi: 08/9/2017 Ca thi: 5

Ghi chúGiờ vào Số đề


